
PHỤ LỤC 2

1 Lê Thị Thông
Đại Lễ,

Phước Hiệp
2 x 120 6 191,3 BCS 16 31 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

1

Nguyễn Văn

 Bình

Vợ Bùi Thị 

Thanh Thủy

Lục Lễ,

Phước Hiệp
6 x 140 745 1 201,8 BHK 410 11 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại
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THÔN ĐẠI LỄ



1 Bùi Xuân Phú
Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
4 x 796 600 2 60 BCS 280 5 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

2 Lê Văn Trọng
Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
4 x 288 206 5 291,1 Ao 779 6 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

3
Nguyễn Đình 

Khanh

Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
4 x 400 101 2 144,6 BCS 168 2 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

1
Trần Minh 

Vinh

Tú Thủy,

Phước Hiệp
x 480 1263 3 161,5 BHK 4 30 Đất vườn Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

2 Lê Đê
Tú Thủy,

Phước Hiệp
3 x 723 3 211,7 BCS 168 8 Đất vườn Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

3 Lê Văn Đức
Tú Thủy,

Phước Hiệp
5 x 118 3 50 BCS 592 8 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

4 Lê Văn Tánh
Tú Thủy,

Phước Hiệp
3 x 95 3 20 BCS 593 8 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

THÔN TÚ THỦY



5
Nguyễn Đình

 Biên

Tú Thủy,

Phước Hiệp
3 x 444,6 LUC 425 7 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

1
Nguyễn Văn

 Khánh

Xuân Mỹ,

Phước Hiệp
4 x 165 11 176 BCS 140 48 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

2

Đoàn Văn Phúc

Vợ Nguyễn Thị 

Ngọc Lan

Xuân Mỹ,

Phước Hiệp
4 x 165 11 200,2 BCS 165 48 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

3 Trần Võ Hiểu
Xuân Mỹ,

Phước Hiệp
5 x 158 11 600 BCS 124 49 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

4
Nguyễn Thanh 

Quốc

Xuân Mỹ,

Phước Hiệp
13 x 220 137 11 120 BCS 35 48 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

5 Lê Thanh Việt
Xuân Mỹ,

Phước Hiệp
4 x 125 166 11 275 BCS 135 48 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

6
Nguyễn Thành 

Công

Xuân Mỹ,

Phước Hiệp
3 x 163 11 188,2 BCS 154 48 Đất ở có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

THÔN XUÂN MỸ



7 Lê Công Lãnh
Xuân Mỹ,

Phước Hiệp
6 x 43 272 DCS 115 47 Đất vườn có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

1
Nguyễn Thành 

Long

Giang Bắc,

Phước Hiệp
4 x 378 10 216 NTD 121 47 Đất ở x

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

2
Trịnh Thanh 

Thu

Giang Bắc,

Phước Hiệp
4 x 100 5 107,9 BCS 1043 47 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

3 Bùi Văn Triên
Giang Bắc,

Phước Hiệp
2 x 555 1578 5 42 BHK 595 12 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

4 Ngô Trọng Đại
Giang Bắc,

Phước Hiệp
4 x 435,3 MNC 749 12 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

5 Võ Văn Tân
Giang Bắc,

Phước Hiệp
7 x 340 2749c 5 78,8 BHK 526 12 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

THÔN GIANG BẮC



6
Đinh Minh 

Chánh

Giang Bắc,

Phước Hiệp
3 x 363 10 287,3 NTD 71 47 Đất ở Có

Giao địa phương 

kiểm tra, rà soát 

báo cáo lại

Tổng cộng: 23 hộ
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